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I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Ôn tập kiến thức thuộc 3 chương:
 - Chương 3: Tuần hoàn

 - Chương 4: Hô hấp 

 - Chương 5: Tiêu hoá (Bài 24, 25, 27, 28)
2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng tư duy, so sánh, làm bài tập trắc nghiệm và kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế
3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, tự giác khi làm bài. 
4. Phát triển năng lực: Năng lực tự học, tư duy, so sánh, giải quyết vấn đề.
II. NỘI DUNG ÔN TẬP
A. TRẮC NGHIỆM

- Thành phần và chức năng của máu. Cấu tạo và hoạt động của tim. Cấu tạo và chức năng của động mạch, tĩnh mạch, mao mạch. Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh tim mạch.

- Khái niệm hô hấp, các cơ quan trong hệ hô hấp và chức năng của chúng. Thông khí ở phổi, trao đổi khí ở phổi và tế bào. Thực hành: hô hấp nhân tạo.
- Thức ăn và sự tiêu hóa. Các cơ quan tiêu hóa. Nuốt và đẩy thức ăn. Cấu tạo của khoang miệng, dạ dày và ruột non.
B. TỰ LUẬN
Câu 1: Vẽ sơ đồ mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. Nêu chức năng của vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn.
Câu 2: a. Trình bày sự trao đổi khí ở phổi và tế bào.
             b. Nêu các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp. Đề xuất các biện pháp bảo vệ, rèn luyện để có hệ hô hấp khỏe mạnh.
Câu 3: Trình bày sự biến đổi thức ăn trong khoang miệng, dạ dày và ruột non.
Câu 4: a. Là học sinh em đã làm gì để góp phần phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid -19?
  b. Vì sao khi đun bếp than trong phòng kín thường gây ra hiện tượng ngạt thở?
  c. Vì sao khi ăn, ta không nên vừa nhai, vừa cười, đùa nghịch?
            d. Một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh đau dạ dày là do thói quen ăn uống. Bằng những kiến thức đã học, em hãy đề xuất một số thói quen ăn uống khoa học để giúp bản thân không mắc bệnh trên.
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